
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN KỲ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH
THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP NGÀY 12/03/2025 CỦA CHÍNH PHỦ,

QUYÊT ĐỊNH SỐ 27/QĐ-UBND NGÀY 31/03/2026 NĂM HỌC: 2025 - 2026
( Kèm theo Quyết định số 820/ QĐ-UBND ngày 04 / 8 /2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

TT Họ và tên học sinh Nam/Nữ

Ngày,
tháng năm

sinh Lớp

Số
tháng
được

hưởng

Họ và tên
 cha (người giám hộ)

Trường
đang học Thôn Số km Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Phạm Quang Vinh Nam 28/08/2024 25-36

tháng 3 Phạm Thành Long MN sơn kỳ Làng Rút

2 Đinh Thị Dên Nữ 27/1/2012 8A 3 Phạm Văn Boác THCS Sơn Ba Mò O Đi qua vùng sạt lỡ

3 Đinh Thị Kim Lai Nữ 08/02/2019 1A1 2 Đinh Văn Riễu TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
4 Đinh Văn Luần Nam 12/09/2019 1A1 2 Đinh Văn Vắc TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
5 Phạm Đinh Công Vĩnh Nam 06/06/2019 1A1 2 Phạm Văn Thế TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
6 Đinh Ngọc Thanh Diệu Nữ 20/01/2019 1A2 2 Đinh Văn Theo TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
7 Đinh Phúc Hưng Nam 28-07-2019 1A2 2 Đinh Văn Viễu TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
8 Đinh Gia Hưng Nam 22-05-2019 1A2 2 Đinh Văn Viễu TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
9 Phạm Thị Bích Huệ Nữ 14-09-2019 1A2 2 Phạm Văn Xăng TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km

10 Đàm Đinh Gia Huy Nam 03-11-2019 1A2 2 Đàm Đình Long TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,5 km
11 Đinh Thị Xuân Mai Nữ 06-02-2019 1A2 2 Đinh Văn Dương TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
12 Đinh Thị Ánh Như Nữ 27-03-2019 1A2 2 Đinh Văn Ít TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
13 Đinh Minh Khoa Nam 12-12-2019 1A2 2 Đinh Văn Cư TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
14 Đinh Thị Bích Thảo Nữ 04-08-2019 1A2 2 Đinh Văn Trinh TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
15 Nguyễn Thị Hiếu Thảo Nữ 04-01-2019 1A2 2 Nguyễn Tấn Thành TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
16 Đinh Thanh Sung Nam 26-12-2019 1A2 2 Đinh Văn Siêng TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
17 Đinh Gia Tấn Nam 13-04-2019 1A2 2 Đinh Văn Nả TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
18 Đinh Văn Then Nam 27-08-2018 1A2 2 Đinh Văn Đèo TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
19 Đinh Hoàng Khải Nam 12-07-2019 1A2 2 Đinh Văn Hép TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
20 Đinh Hoàng Bảo Yến Nữ 02-07-2019 1A2 2 Đinh Văn Tiến TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
21 Đinh Thị Thảo Nhung Nữ 19-12-2019 1A2 2 Đinh Văn Tí TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
22 Đinh Song Ngư Nữ 28-05-2019 1A2 2 Đinh Văn Khanh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 km
23 Đinh Ngọc Hoàng Nam 15-07-2019 1A2 2 Đinh Văn Hải(Ông ngoại) TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
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24 Đinh Thị Ngọc Hạnh Nữ 18-01-2019 1A2 2 Đinh Văn Hồng TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
25 Đinh Mai Yến Chi Nữ 08/05/2019 1A3 2 Đinh Mai Tạo TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2km
26 Lê Hà My Nữ 20/02/2019 1A3 2 Lê Minh Ánh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5km
27 Đinh Thị Kiều Giang Nữ 15/04/2019 1A4 2 Đinh Văn Dắt TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,8 km
28 Đinh Thị Quỳnh Như Nữ 02/07/2019 1A4 2 Đinh Văn Năm TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,9 km
29 Đinh Hồng Vĩnh Nam 29/12/2019 1A4 2 Đinh Văn Nguyệt TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,8 km
30 Đinh Thị Phương Trà Nữ 08/10/2019 1A4 2 Đinh Minh Hóa TH Sơn Kỳ Di Hoăng 4 km
31 Đinh Thị Aí Nữ 24-09-2019 1L 2 Đinh Văn Ung TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
32 Đinh Thị Du Na Nữ 21-09-2019 1L 2 Đinh Văn Thùng TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
33 Đinh Văn Dẻo Nam 24-05-2019 1L 2 Đinh Văn Thấu TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
34 Đinh Minh An Nam 25-03-2019 1L 2 Đinh Văn Thủy TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
35 Đinh Thị Phương Lan Nữ 01-07-2019 1L 2 Đinh Văn Viết TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
36 Đinh Thị Diễm My Nữ 23-04-2019 1L 2 Đinh Văn Đèo TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
37 Đinh Thị Bảo Son Nữ 08-11-2019 1L 2 Đinh Văn Thậu TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
38 Đinh Thanh Tâm Nam 18-01-2019 1L 2 Đinh Văn Sơn TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
39 Đinh Anh Tuấn Nam 24-08-2019 1L 2 Đinh Văn Liễu TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
40 Đinh Thị Tương Nữ 30-04-2018 1L 2 Đinh Văn Tiếp TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
41 Đinh Phúc An Nam 10/12/2018 2A1 2 Đinh Văn Nhít TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
42 Đinh Thị Huyền Ánh Nữ 06/11/2018 2A1 2 Đinh Anh Tuấn TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 km
43 Đinh Minh Thiện Nam 06/12/2018 2A1 2 Đinh Văn Tành TH Sơn Kỳ Nước Lác 8 km
44 Nguyễn Bảo Châu Nữ 21/06/2018 2A1 2 Nguyễn Quang Cảnh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
45 Đinh Bá Duy Nữ 18/11/2018 2A1 2 Đinh Văn Hiền TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,2 km
46 Đinh Thị Hiền Nữ 21/03/2018 2A1 2 Đinh Văn Cứ TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,1 km
47 Đinh Văn Hủ Nam 09/08/2017 2A1 2 Đinh Văn Thin TH Sơn Kỳ Làng Trăng 2 km
48 Đinh Thái Tùng Nam 16/10/2017 2A1 2 Đinh Văn Hình TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
49 Đinh Quang Viên Nam 06/11/2018 2A1 2 Đinh Văn Điền TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
50 Hoàng Ngọc Bảo Anh Nữ 25/6/2018 2A2 2 Hoàng Văn Cảnh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
51 Đinh Quốc  Cường Nam 18/9/2018 2A2 2 Đinh Văn Biên TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,8 km
52 Đinh Thị Bình Em Nữ 4/8/2018 2A2 2 Đinh Thị Hốt TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 km
53 Đinh Văn Khanh Nam 13/1/2018 2A2 2 Đinh Văn Bom TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
54 Đinh Thị Lợi Nữ 22/02/2018 2A2 2 Đinh Văn Tới TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
55 Đinh Kỳ Phong Nam 28/12/2018 2A2 2 Cha chết TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
56 Đinh Thiên Phúc Nam 20/11/2018 2A2 2 Đinh Văn Đương TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,8 km
57 Đinh Long Nam 5/9/2018 2A2 2 Đinh Văn Dục TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
58 Võ  Thanh Trúc Nữ 21/6/2018 2A2 2 Võ Minh Hoàng TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
59 Phạm Cu Phấp Nam 19/10/2018 2A3 2 Phạm  Văn Cu TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2Km
60 Đinh Phúc Thiện Nam 16/03/2018 2A3 2 Cha chết TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2Km
61 Đinh Thị Trà Nữ 13/11/2018 2A3 2 Đinh Văn Dăn TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2Km
62 Đinh Thanh Trai Nam 10/11/2018 2A3 2 Đinh Văn Moi TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5Km
63 Phạm Thị Trang Nữ 21/05/2018 2A3 2 Phạm Văn Vút TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3Km
64 Đinh Hoàng Vũ Nam 11/05/2018 2A3 2 Đinh Văn Khoan TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2Km
65 Đinh Hồng Xuân Nam 05/10/2018 2A3 2 Đinh Văn Siên TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5Km
66 Mai Minh Tuyết Nữ 26/06/2018 2A3 2 Mai Văn Thành TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1Km
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67 Đinh Thị Anh Nữ 13/05/2018 2L 2 Đinh Văn Sương TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
68 Đinh Văn Phong Nam 02-11-2018 2L 2 Đinh Pa Rong (Ông ngoại) TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
69 Đinh Văn Búp Nam 03-02-2018 2L 2 Đinh Văn Buồng TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
70 Đinh Văn Công Nam 22/03/2017 2L 2 Đinh Văn Hơ TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
71 Đinh Thị Quỳnh Hia Nữ 26/12/2018 2L 2 Đinh Văn Chiếu TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
72 Đinh Thị Mỹ Thương Nữ 03-03-2018 2L 2 Đinh Văn Lưm TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
73 Phạm Minh Khương Nam 07-11-2018 2L 2 Phạm Văn Tư TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
74 Đinh Bảo Long Nam 22/03/2018 2L 2 Đinh Văn Liêu TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
75 Đinh Xuân Quy Nam 22/01/2018 2L 2 Đinh Văn Trếp TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
76 Đinh Văn Ni Nam 07-10-2017 2L 2 Đinh Văn Bao TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
77 Đinh Chu Bin Nam 28-05-2026 3A1 2 Đinh Văn Bônh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 km
78 Đinh Thị Hồng Đào Nữ 09-06-2017 3A1 2 Đinh Hồng Luật TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
79 Nguyễn Cao Huyền Diệu Nữ 14-10-2017 3A1 2 Nguyễn Cao Cường TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
80 Đinh Thị Hải Minh Nữ 16-12-2017 3A1 2 Đinh Văn Hải TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
81 Đinh Minh Đức Nam 11/11/2017 3A2 2 Đinh Văn Đền TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5km
82 Đinh Quang Hiếu Nam 25/11/2017 3A2 2 Đinh Văn Hinh TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5km
83 Đinh Thị Minh Hy Nữ 10/03/2017 3A2 2 Đinh Văn Xê TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3km
84 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 18/01/2017 3A2 2 Đinh Văn Cao TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5km
85 Đinh Thị Trúc Loan  Nữ 20/11/1017 3A2 2 Đinh Văn Ta TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
86 Đinh Thị Thúy Nga Nữ 11/05/2017 3A2 2 Đinh Văn Hiền TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
87 Đinh Thị Thảo Nhi Nữ 02/04/2017 3A2 2 Đinh Văn Biểu TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5km
88 Đinh Thị Kiều Như Nữ 21/01/2017 3A2 2 Đinh Văn Hắt TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5km
89 Đinh Huy  Phạm Nam 27/11/2017 3A2 2 Đinh Văn Phít TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2km
90 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 30/03/2017 3A2 2 Đinh Văn Manh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2km
91 Đinh Phước Thịnh Nam 18/07/2017 3A2 2 Đinh Văn Bù TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,7km
92 Đinh Thị Tiết Nữ 03-05-2017 3A2 2 Phạm Văn Vốt TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3km
93 Đinh Văn Trí Nam 06-10-2017 3A2 2 Đinh Văn Như TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2km
94 Đinh Quốc Tuyến Nam 04-10-2017 3A2 2 Đinh Văn Hỏi TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,6km
95 Đinh Văn Quốc Nam 20/10/2016 3A3 2 Đinh Văn Cun TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2km
96 Đinh Văn Chu Nam 01/11/2017 3L 2 Đinh Văn Gạch TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
97 Đinh Thị Duyên Nữ 30/05/2017 3L 2 Lương Văn Long TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
98 Đinh Thị Hà Giong Nữ 18/05/2017 3L 2 Đinh Văn Liễu TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
99 Đinh Duy Khoa Nam 21/11/2017 3L 2 Đinh Văn Thì TH Sơn Kỳ Nước Lác 2km
100 Đinh Thị Ly Nữ 23/02/2017 3L 2 Đinh Văn Thu TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
101 Đinh Thị Thu Mai Nữ 29/07/2017 3L 2 Đinh Văn Gom TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
102 Đinh Thị Minh Nguyệt Nữ 02/11/2017 3L 2 Đinh Văn Đênh TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
103 Đinh Xuân Quân Nam 25/12/2016 3L 2 Đinh Văn Sương TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
104 Đinh Thị Quyên Nữ 29/06/2017 3L 2 Đinh Văn Phéo TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
105 Đinh Hoàng Sơn Nam 15/12/2017 3L 2 Đinh Văn Né TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
106 Đinh Minh Tiến Nam 25/11/2017 3L 2 Đinh Văn Thứt TH Sơn Kỳ Nước Lác 2km
107 Đinh Thị Trầm Nữ 13/07/2017 3L 2 Đinh Văn Sưn TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
108 Đinh Văn Trin Nam 05/12/2016 3L 2 Đinh Văn Núc TH Sơn Kỳ Nước Lác 2km
109 Đinh Minh Tuấn Nam 06/05/2017 3L 2 Đinh Văn Phương TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
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110 Đinh Thị Kiều Vân Nữ 08/05/2017 3L 2 Đinh Văn Nên TH Sơn Kỳ Nước Lác 2km
111 Đinh Quang Vĩ Nam 23/05/2017 3L 2 Đinh Văn Troa TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
112 Đinh Thị Thủy Yến Nữ 14/06/2017 3L 2 Đinh Văn Đường TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
113 Đinh Hoàng Thành Nam 09-05-2017 3L 2 Đinh Văn Cởi TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
114 Đinh Văn Dung Nam 07/07/2015 4A1 2 Đinh Văn Vê TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,8 km
115 Đinh Minh Huy Nam 30/08/2016 4A1 2 Đinh Văn Ú TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
116 Đinh Văn Hỹ Nam 07-08-2016 4A1 2 Đinh Văn Cứ TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,2 km
117 Đinh Tuấn Kiệt Nam 18/05/2016 4A1 2 Đinh Pa Lơ TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
118 Đinh Minh Tuyệt Nam 19/06/2016 4A1 2 Đinh Văn Báo TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
119 Đinh Thị Bảo Trân Nữ 10-09-2016 4A1 2 Đinh Văn Thức TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 km
120 Đinh Thị Phương Nghi Nữ 11-02-2016 4A1 2 Đinh Văn Chơn TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,9 km
121 Đinh Hải Đăng Nam 21/01/2015 4A2 2 Đinh Phúc Long TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
122 Đinh Minh Quân Nam 02/10/2016 4A2 2 Đinh Văn Thiên TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
123 Đinh Hen Ry Nam 12/04/2016 4A2 2 Đinh Văn Rương TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
124 Lê Hạ Vy Nữ 23/05/2016 4A2 2 Lê Minh Ánh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
125 Nguyễn Bảo Trân Nữ 02/02/2016 4A2 2 Nguyễn Quang Cảnh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5km
126 Đinh Thị  Diệu Nữ 29/10/2016 4A2 2 Đinh Văn Hà TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,1km
127 Đinh Trọng Nhất Nam 18/09/2016 4A2 2 Đinh Văn Bia TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,3km
128 Đinh Thị Vân Trang Nữ 30/10/2016 4A2 2 Đinh Văn Bắc TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,4km
129 Đinh Thị Mai Việt Nữ 25/06/2016 4A2 2 Đinh Văn Pháp TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,6km
130 Đinh Thanh Quyến Nam 19/08/2016 4A2 2 Đinh Thanh Hà TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,8km
131 Đinh Thị Bảo Ánh Nữ 01/05/2016 4A2 2 Đinh Văn Hùng TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,9km
132 Đinh Thị Chanh Nữ 22/04/2015 4L 5 Đinh Văn Sơn TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5 Km
133 Đinh Thị Chuyên Nữ 14/10/2016 4L 2 Đinh Văn Khua TH Sơn Kỳ Nước Lác 2 Km
134 Đinh Thị Ngọc Dũ Nữ 14/07/2016 4L 2 Đinh Văn Đữa TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5 Km
135 Đinh Thị Hà Giang Nữ 24/07/2016 4L 2 Đinh Văn Thỷ TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5 Km
136 Đinh Thị Quỳnh Hoa Nữ 24/07/2016 4L 2 Đinh Văn Chiếu TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5 Km
137 Đinh Thị Hồng Huyên Nữ 31/05/2016 4L 2 Đinh Văn Quang TH Sơn Kỳ Nước Lác 2 Km
138 Đinh Văn Kho Nam 28/08/2016 4L 2 Đinh Văn Trẻ TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5 Km
139 Đinh Thị Kỳ Nữ 25/02/2015 4L 2 Đinh Văn Siêm TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5 Km
140 Đinh Trường Linh Nam 22/09/2015 4L 2 Đinh Văn Sê TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5 Km
141 Đinh Văn Mem Nam 06/10/2016 4L 2 Đinh Văn Sưn TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5 Km
142 Đinh Thị Nhung Nữ 04/07/2016 4L 2 Đinh Văn Nhờ TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5 Km
143 Đinh Bảo Thờn Nam 27/09/2015 4L 2 Đinh Văn Roi TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5 Km
144 Đinh Thị Tùng Nữ 23/07/2016 4L 2 Đinh Văn Yếu TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5 Km
145 Đinh Sơn giang Nam 12/02/2016 4A3 2 Đinh Văn Dăn TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
146 Đinh Thị Ngọc Hoa Nữ 26/11/2016 4A3 2 Đinh Văn Hồng TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
147 Đinh Văn Khiêm Nam 14/4/2016 4A3 2 Đinh Văn Dem TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 km
148 Đinh Văn Nhui Nam 22/10/2016 4A3 2 Đinh Văn Nhóp TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1,5 km
149 Đinh Thị Bích Phượng Nữ 14/9/2016 4A3 2 Đinh Văn Bách TH Sơn Kỳ Làng Trăng 2,5 km
150 Lê Đinh Trọng Quý Nam 15/6/2016 4A3 2 Lê Văn Toàn TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 km
151 Đinh Duy Tài Nam 19/10/2016 4A3 2 Đinh Văn Dịu TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1 km
152 Võ Minh Thiện Nam 2/8/2016 4A3 2 Võ Tấn Hơn TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 km
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153 Đinh Thị Phương Trang Nữ 26/3/2016 4A3 2 Đinh Văn Hiền TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 km
154 Phạm Anh Tuấn Nam 30/4/2016 4A3 2 Phạm Văn Thải TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,9 km
155 Đinh Vỹ Nam 23/5/2016 4A3 2 Đinh Văn Dục TH Sơn Kỳ Tà Gầm 1 km
156 Đinh Cao Kinh Nam 12/10/2014 5A1 2 Đinh Văn Ton TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 km
157 Đinh Thị Hồng Mỹ Nữ 24/11/2015 5A1 2 Đinh Văn Hải TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
158 Đinh Nguyễn Đang Phong Nam 22/3/2015 5A1 2 Đinh Văn Chơn TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,5 km
159 Võ Duy An Nam 09-08-2015 5A2 2 Võ Minh Hoàng TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
160 Đinh Phạm Hoàng Tiến Nam 28/1/2015 5A2 2 Đinh Văn Bôn TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,9 km
161 Đinh Vũ Long Nam 14/1/2015 5A2 2 Đinh Văn Hùng TH Sơn Kỳ Làng Riềng 3,9 km
162 Nguyễn Nam Phát Nam 10-02-2015 5A3 2 Nguyễn Quang Thanh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2,5 km
163 Đàm Gia Bảo Nam 02-08-2015 5A3 2 Đàm Đình Long TH Sơn Kỳ Làng Riềng  1,5km
164 Đinh Thị My Nữ 17/09/2015 5L 2 Đinh Văn Dố TH Sơn Kỳ Nước Lác 2km
165 Đinh Thị Giang Nữ 12/02/2015 5L 2 Đinh Văn Thấu TH Sơn Kỳ Nước Lác 2km
166 Đinh Thị Nghĩa Nữ 26/06/2015 5L 2 Đinh Văn Thiếp TH Sơn Kỳ Nước Lác 2km
167 Đinh Thị Thủi Nữ 06/05/2014 5L 2 Đinh Văn Niên TH Sơn Kỳ Nước Lác 2,5km
168 Đinh Văn Đơn Nam 29/01/2015 5L 2 Đinh Văn Ghiên TH Sơn Kỳ Nước Lác 2,5km
169 Đinh Thị Thưa Nữ 02/03/2014 5L 2 Đinh Văn Khăng TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
170 Đinh Thị Thùy Nữ 30/11/2015 5L 2 Đinh Văn Phiểu TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5km
171 Đinh Báo Gió Nam 24/04/2014 5L 2 Đinh Văn Gở TH Sơn Kỳ Nước Lác 1,5 km
172 Đinh Văn Cường Nam 26/05/2015 5L 2 ĐinhVăn Lý TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
173 Đinh Thị Điệp Nữ 25/02/2015 5L 2 Không Cha TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
174 Đinh Trường Hoàng Nam 12/04/2015 5L 2 Đinh Văn Vơ TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
175 Đinh Thị Kha Nữ 03/09/2015 5L 2 Đinh Văn Đỏi TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
176 Đinh Dôi Kiến Nam 22/04/2015 5L 2 Đinh Văn Sư TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
177 Đinh Thị Tiến Nữ 12/01/2015 5L 2 Đinh Văn Thôn TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
178 Đinh Thị Tra Nữ 12/02/2015 5L 2 Không Cha TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
179 Đinh Quang Trí Nam 03/12/2015 5L 2 Đinh Văn Nhanh TH Sơn Kỳ Nước Lác 3,5km
180 Đinh Thị Bi Nữ 29/10/2015 5A4 2 Đinh Văn Bum TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 Km
181 Đinh Văn Bít Nam 01/062014 5A4 2 Đinh Văn Thênh TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 Km
182 Đinh Minh Châu Nam 08/09/2015 5A4 2 Đinh Văn Nhỏ TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 Km
183 Đinh Văn Cường Nam 26/09/2015 5A4 2 Đinh Văm Gam TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 Km
184 Đinh Thị Hồng Hạnh Nữ 28/03/2015 5A4 2 Chết TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
185 Đinh Văn Hiệp Nam 11/11/2015 5A4 2 Đinh Văn Nhương TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
186 Đinh Thái Huy Nam 20/02/2015 5A4 2 Đinh Văn Quym TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 Km
187 Đinh Ku Kin Nam 02/01/2015 5A4 2 Đinh Văn Lói TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
188 Đinh Thị Linh Nữ 28/11/2015 5A4 2 Đinh Văn Tới TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
189 Đinh Văn Lục Nam 16/08/2015 5A4 2 Đinh Văn Vưn TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 Km
190 Đinh Thị Nghiệp Nữ 24/10/2015 5A4 2 Đinh Văn Dố TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
191 Đinh Thị Thúy Ngọc Nữ 21/02/2015 5A4 2 Đinh Văn Trinh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
192 Đinh Thị Bích Ngọc Nữ 01/06/2015 5A4 2 Đinh Văn Sinh TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 Km
193 Đinh Thị Ánh Nguyệt Nữ 16/09/2015 5A4 2 Đinh Văn Miên TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
194 Đinh Thị Hồng Nhuy Nữ 20/04/2015 5A4 2 Đinh Văn Nhanh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
195 Đinh Thị Hồng Nự Nữ 09/07/2015 5A4 2 Đinh Văn Nả TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 Km
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196 Phạm Cơ Phúc Nam 03/06/2015 5A4 2 Phạm Văn Cu TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
197 Đinh Hoàng Phương Nam 13/11/2015 5A4 2 Đinh Hoàng Sáng TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
198 Đinh Hồ Trung Quân Nam 09/03/2014 5A4 2 Đinh Văn Đíp TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 Km
199  Đinh Văn Sao Nam 13/01/2015 5A4 2 Đinh Văn Siêng TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 Km
200 Đinh Hồng Thái Nam 05/12/2015 5A4 2 Đinh Văn Chanh TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
201 Đinh Thị Lệ Thùy Nữ 30/03/2015 5A4 2 Đinh Văn Ben TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3 Km
202 Đinh Thị Trinh Nữ 12/11/2015 5A4 2 Đinh Văn Nhiễu TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
203 Đinh Thị Tỉnh Tú Nữ 20/03/2015 5A4 2 Đinh Hồng Quy TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km
204 Đinh Thị Mỹ Tuệ Nữ 19/02/2015 5A4 2 Phạm Văn Vốt TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,5 Km
205 Đinh Thanh Tùng Nam 18/12/2014 5A4 2 Đinh Văn Phước TH Sơn Kỳ Làng Trăng 3,8 Km
206 Đinh Thanh Tùng Nam 09/03/2015 5A4 2 Đinh Văn Heo TH Sơn Kỳ Tà Gầm 2 Km

( Danh sách có 206 học sinh)
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH
THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP NGÀY 12/03/2025 CỦA CHÍNH PHỦ,

QUYÊT ĐỊNH SỐ 27/QĐ-UBND NGÀY 31/03/2026 NĂM HỌC: 2025 - 2026
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